TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THỜI KHÓA BIỂU
LỚP CHUYỂN ĐỔI, BỔ TÚC KIẾN THỨC PHỤC VỤ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020 ĐỢT 2
	[bookmark: _Hlk45264434]Cán bộ giảng dạy
	Môn học
	Ngành
	số tiết
	Thứ
	Giờ
	Phòng học
	Thời gian

	Thầy Phạm Vũ Hồng Sơn
	Quản lý dự án xây dựng
	Quản lý xây dựng
	45
	CN
	07h00 – 11h50

	302B6
	10/01/2021 – 28/03/2021

	Thầy Lương Đức Long
	Tổ chức thi công
	Quản lý xây dựng
	45
	CN
	13h00 – 17h50
	302B6
	10/01/2021 – 28/03/2021

	Thầy Trần Đức Học
	Kỹ thuật thi công
	Quản lý xây dựng
	45
	5
7
	18h00 – 20h30
07h00 – 11h50
13h00 – 17h50
	303B6
302B6
302B6
	07/01/2021 – 29/01/2021

	Thầy Bùi Minh Quân
Thầy Đoàn Minh Vững
	Cở sở Toán tin (Toán rời rạc và Hệ thống số)
	Khoa học máy tính
	45
	CN
	07h00 – 11h50
	303B6
	10/01/2021 – 28/03/2021

	Thầy Đoàn Minh Vững
Thầy Trần Giang Son
Thầy Trần Quang
	Nhập môn tin học (Cấu trúc máy tính, KT lâp trình, CS dữ liệu)
	Khoa học máy tính
	45
	7
	13h00 – 17h50
	303B6
	09/01/2021 – 27/03/2021

	Thầy Nguyễn Thanh Tùng
	Nhập môn hệ thống thông tin quản lý
	Hệ thống thông tin quản lý
	15
	7
	12h00 – 14h50
	602C6
	09/01/2021 – 27/02/2021

	Thầy Trân Quang
	Nhập môn cơ sở dữ liệu
	Hệ thống thông tin quản lý
	15
	7
	15h00 – 17h50
	602C6
	09/01/2021 – 27/02/2021

	Cô Trần Minh Thư
	Quản trị đại cương
	Hệ thống thông tin quản lý
	45
	2
	18h00 – 20h30
	302B6
	04/01/2021 – 26/04/2021

	Thầy Đặng Văn Vinh
	Giải tích hàm và đại số tuyến tính
	Toán ứng dụng
	45
	3
	18h00 – 20h30
	206B1
	05/01/2021 – 02/02/2021

	PGS. TS Lê Ngọc Quỳnh Lam
	Quản lý sản xuất
	Kỹ thuật công nghiệp
	45
	7
	13h00 – 17h50
	603C6
	09/01/2021 – 23/01/2021

	ThS. Nguyễn Hữu Phúc
	Vận trù học
	Kỹ thuật công nghiệp
	45
	CN
	07h00 – 11h50
	301B6
	10/01/2021 – 24/01/2021

	Trịnh Vũ Đăng Nguyên
	Kỹ thuật số
	Kỹ thuật điện tử
	15
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0347390954

	Trịnh Vũ Đăng Nguyên
	Vi xử lý
	Kỹ thuật điện tử
	15
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0347390954

	Nguyễn Thanh Tuấn
	Mạch điện tử
	Kỹ thuật điện tử
	15
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0982101221 hoặc email: nttuan@hcmut.edu.vn

	Nguyễn Khánh Lợi
	Truyền số liệu và mạng
	Kỹ thuật điện tử
	15
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0964456787

	Tôn Nữ Minh Nguyệt
	Hoá học và hoá sinh thực phẩm
	Công nghệ thực phẩm
	20
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0918345482

	Tạ Thị Minh Ngọc
	Vi sinh thực phẩm
	Công nghệ thực phẩm
	15
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0934313398

	Tạ Thị Minh Ngọc
	Thí nghiệm vi sinh thực phẩm
	Công nghệ thực phẩm
	30
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0934313398

	Trần Thị Hồng Hạnh
	Thí nghiệm và hoá sinh thực phẩm
	Công nghệ thực phẩm
	30
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0908220267

	Thầy Phan Hiền Vũ
	Hệ thống thông tin địa lý
	Bản đồ, viễn thám và HTTTĐL
	15
	HV liên hệ Thầy để học phụ đạo, điện thoại: 0908143149




· Lưu ý:
· Các ngành còn lại sẽ thông báo lịch học vào ngày 30/12/2020.
· Lịch thi cuối kỳ các môn khác sẽ thông báo vào tuần cuối.


[bookmark: _Hlk59705708]THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA 2/2020
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

THỜI GIAN HỌC: 04/01/2021 – 07/05/2021

	CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	MÔN HỌC
	Số tiết
	THỨ
	GIỜ HỌC
	THỜI GIAN
	PHÒNG HỌC

	ThS. Trần Minh Thư
	Quản trị học
	45
	2
	18h00 – 20h30
	04/01/2021 – 26/04/2021             
	302B6

	ThS. Lại Huy Hùng
	Kinh tế học
	60
	3 & 7
	18h00 – 20h30
	05/01/2021 – 27/03/2021
	302B6

	ThS. Lê Tuấn
	Kế toán đại cương
	45
	4
	18h00 – 20h30
	06/01/2021 – 28/04/2021             
	302B6

	ThS. Hà Văn Hiệp
	Các phương pháp phân tích định lượng
	45
	5
	18h00 – 20h30
	07/01/2021 – 29/04/2021             
	302B6

	ThS. Dương Thị Ngọc Liên
	Tiếp thị cơ bản
	45
	6
	18h00 – 20h30
	08/01/2021 – 07/05/2021             
	302B6


· Lịch thi: Giữa kỳ và Cuối kỳ (có thể thay đổi theo yêu cầu của Cán bộ giảng dạy)

	Môn học
	Ngày thi giữa kỳ
	Ngày thi cuối kỳ

	Kinh tế học
	Lúc 18h15, ngày 08/8/2020, tại phòng học
	Lúc 18h15, ngày 02/04/2021, tại phòng học

	Quản trị học
	Lúc 18h15, ngày 15/03/2021, tại phòng học
	Lúc 18h15, ngày 04/05/2021, tại phòng học

	Kế toán đại cương
	Lúc 18h15, ngày 17/03/2021, tại phòng học
	Lúc 18h15, ngày 05/05/2021, tại phòng học

	Các phương pháp phân tích định lượng
	Lúc 18h15, ngày 18/03/2021, tại phòng học
	Lúc 18h15, ngày 06/05/2021, tại phòng học

	Tiếp thị cơ bản
	Lúc 18h15, ngày 19/03/2021, tại phòng học
	Lúc 18h15, ngày 14/5/2021, tại phòng học
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TRƯ?NG Đ?I H?C BÁCH KHOA 

PHÒNG ĐÀO T?O SAU Đ?I H?C 

 

TH?I KHÓA BI?U 

L?P CHUY?N Đ?I, B? TÚC KI?N TH?C PH?C V? TUY?N SINH SĐH NĂM 2020 Đ?T 2 

Cán b? gi?ng d?y Môn h?c Ngành s? 

ti?t 

Th? Gi? Phòng h?c Th?i gian 

Th?y Ph?m Vu H?ng 

Sơn 

Qu?n lý d? án xây 

d?ng 

Qu?n lý xây 

d?ng 

45 CN 07h00 – 11h50 

 

302B6 10/01/2021 – 28/03/2021 

Th?y Lương Đ?c Long T? ch?c thi công Qu?n lý xây 

d?ng 

45 CN 13h00 – 17h50 302B6 10/01/2021 – 28/03/2021 

Th?y Tr?n Đ?c H?c K? thu?t thi công Qu?n lý xây 

d?ng 

45 5 

7 

18h00 – 20h30 

07h00 – 11h50 

13h00 – 17h50 

303B6 

302B6 

302B6 

07/01/2021 – 29/01/2021 

Th?y Bùi Minh Quân 

Th?y Đoàn Minh V?ng 

C? s? Toán tin 

(Toán r?i r?c và H? 

th?ng s?) 

Khoa h?c máy 

tính 

45 CN 07h00 – 11h50 

303B6 

10/01/2021 – 28/03/2021 

Th?y Đoàn Minh V?ng 

Th?y Tr?n Giang Son 

Th?y Tr?n Quang 

Nh?p môn tin h?c 

(C?u trúc máy tính, 

KT lâp trình, CS d? 

li?u) 

Khoa h?c máy 

tính 

45 7 13h00 – 17h50 

303B6 

09/01/2021 – 27/03/2021 

Th?y Nguy?n Thanh 

Tùng 

Nh?p môn h? th?ng 

thông tin qu?n lý 

H? th?ng thông 

tin qu?n lý 

15 7 12h00 – 14h50 602C6 09/01/2021 – 27/02/2021 

Th?y Trân Quang Nh?p môn cơ s? d? 

li?u 

H? th?ng thông 

tin qu?n lý 

15 7 15h00 – 17h50 602C6 09/01/2021 – 27/02/2021 

Cô Tr?n Minh Thư Qu?n tr? đ?i cương H? th?ng thông 

tin qu?n lý 

45 2 18h00 – 20h30 302B6 04/01/2021 – 26/04/2021 

Th?y Đ?ng Văn Vinh Gi?i tích hàm và đ?i 

s? tuy?n tính 

Toán ?ng d?ng 45 3 18h00 – 20h30 206B1 05/01/2021 – 02/02/2021 

PGS. TS Lê Ng?c Qu?nh 

Lam 

Qu?n lý s?n xu?t 

K? thu?t công 

nghi?p 

45 7 13h00 – 17h50 

603C6 

09/01/2021 – 23/01/2021 

ThS. Nguy?n H?u Phúc V?n trù h?c 

K? thu?t công 

nghi?p 

45 CN 07h00 – 11h50 

301B6 

10/01/2021 – 24/01/2021 

Tr?nh Vu Đăng Nguyên K? thu?t s? 

K? thu?t đi?n t? 15 HV liên h? Th?y đ? h?c ph? đ?o, đi?n tho?i: 0347390954 

